
TT SBD Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính

1 150684 Lê Khắc Hoàng Thịnh 25-08-05 Đà Nẵng Nam

2 150829 Võ Huy Tuấn 26-06-05 Đà Nẵng Nam

3 150331 Trần Bảo Kiên 27-05-05 Đà Nẵng Nam

4 150671 Tăng Trần Thanh Thảo 23-12-05 Đà Nẵng Nữ

5 150052 Nguyễn Minh ánh 03-11-05 Đà Nẵng Nữ

6 150466 Trần Nguyễn Phương Nguyên 08-03-05 Đà Nẵng Nữ

7 150627 Nguyễn Trọng Tài 05-03-05 Đà Nẵng Nam

8 150474 Trần Thanh Nhân 17-10-05 Đà Nẵng Nam

9 150010 Trần Nguyễn Khánh An 10-07-05 Đà Nẵng Nam

10 150470 Huỳnh Thanh Nhân 09-12-05 Đà Nẵng Nam

11 150097 Đặng Phúc Danh 22-08-05 Đà Nẵng Nam

12 150888 Phan Hoàng Vũ 24-08-05 Huế Nam

13 150825 Nguyễn Nghĩa Tuân 04-11-05 Đà Nẵng Nam

14 150797 Ngô Nam Trân 05-07-05 Đà Nẵng Nam

15 150033 Nguyễn Hữu Quỳnh Anh 02-12-05 Huế Nữ

16 150677 Trần Võ Phước Thắng 18-01-05 Đà Nẵng Nam

17 150207 Nguyễn Đức Hoàng 16-08-05 Đà Nẵng Nam

18 150094 Lê Hữu Cường 25-06-05 Đà Nẵng Nam

19 150258 Nguyễn Quốc Hưng 27-09-05 Đà Nẵng Nam

20 150563 Trần Thị Hoài Phương 25-01-05 Đà Nẵng Nữ

21 150728 Trịnh Thị Minh Thư 29-05-05 Đà Nẵng Nữ

22 150126 Võ Hoàng Dương 21-08-05 Đà Nẵng Nam

23 150521 Nguyễn Văn Phát 01-12-05 Đà Nẵng Nam

24 150202 Huỳnh Ngọc Huy Hoàng 14-11-05 Đà Nẵng Nam

25 150224 Hoàng Bảo Huy 01-04-05 Đà Nẵng Nam

26 150077 Đoàn Thị Minh Châu 02-06-05 Đà Nẵng Nữ

27 Nguyễn Anh Minh 14-07-05 Đà Nẵng Nam

28 Phùng Trần Minh Nhật 11-04-04 Đà Nẵng Nam

29 161930 Phan Tiến Thịnh 25-04-05 Đà Nẵng Nam

30 161239 Kiều Lê Bá Ngọc 12-10-05 Đà Nẵng Nam

31 160042 Đoàn Võ Tùng Anh 06-03-05 Quảng Nam Nam

32 161170 Võ Thành Nam 25-01-05 Đà Nẵng Nam

33 161534 Trương Hoàng Oanh 18-04-05 Kon Tum Nữ

34 161449 Nguyễn Nguyên Thảo Nhi 07-09-05 Đà Nẵng Nữ

35 161486 Đào Thùy Nhiên 02-09-05 Đà Nẵng Nữ

36 160931 Đoàn Nguyễn Vân Linh 24-07-05 Đà Nẵng Nữ

37 161028 Đinh Tiến Luân 30-07-05 Đà Nẵng Nam
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38 160152 Lê Gia Anh Bảo 15-11-05 Đà Nẵng Nam

39 161328 Nguyễn Phước Như Nguyên 29-04-05 Đà Nẵng Nữ

40 160742 Nguyễn Võ Duệ Kha 30-03-05 Đà Nẵng Nữ

41 161089 Nguyễn Đức Minh 28-02-05 Đà Nẵng Nam

42 160796 Nguyễn Đình Khánh 18-02-05 Đà Nẵng Nam

43 160149 Hoàng Gia Bảo 14-05-05 Đà Nẵng Nam

44 160854 Đinh Văn Thanh Khôi 02-08-05 Đà Nẵng Nam

45 161252 Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc 19-04-05 Đà Nẵng Nữ

46 161394 Nguyễn Hữu Nhật 14-01-05 Đà Nẵng Nam

47 161451 Nguyễn Thái Thanh Nhi 30-12-05 Đà Nẵng Nữ

48 162109 Trần Khánh Trang 09-10-05 Đà Nẵng Nữ

49 162429 Dương Nguyễn Khánh Vy 28-04-05 Đà Nẵng Nữ

50 160637 Nguyễn Tấn Huy 04-06-05 Đà Nẵng Nam

51 162283 Võ Thanh Minh Tuệ 07-03-05 Thừa Thiên Huế Nam

52 10267 Đinh Mạnh 31-01-05 Đà Nẵng Nam

53 162027 Bùi Phương Thy 21-04-05 Đà Nẵng Nữ

54 160747 Lê Đức Khang 12-12-05 Đà Nẵng Nam

55 162442 Lê Nguyễn Thảo Vy 18-02-05 Đà Nẵng Nữ

56 160574 Trần Minh Hoàng 21-11-05 Đà Nẵng Nam


